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SUMMARY 

 
GLOBAL NATURAL PRODUCTS SOCIAL (GNPS) APPLICATION IN GC-MS 
MOLECULAR NETWORKING AND BIOLOGICAL ACTIVITIES AGAINST 
SOLENOPSIS INVICTA OF MELALEUCA LEUCADENDRA ESSENTIAL OIL 

 
Reducing the consumption of synthetic insecticides and increasing the use of natural and safe products 
have become the new strategies for crop protection. This study aimed to evaluate molecular 
networking-based chemical components using the new molecular networking strategy based on Global 
Natural Products Social (GNPS) web platform and biological activities of Melaleuca leucadendra 
essential oil against red imported fire ants (Solenopsis invicta). Results indicated that various chemical 
classes of this essential oil were identified, including monoterpenes and their derivatives, monoterpene 
aldehydes, and phenolics. The M. leucadendra essential oil with LC50 approximately 146.58 ± 3.75 
mg/mL exhibited fumigant toxicity against worker ants and also showed a significant repellent effect on 
S. invicta during outdoor environmental tests. Based on the analysis results of chemical compositions 
and the toxic activity against S. invicta of M. leucadendra essential oil, we suggested that the major 
compound, Methyleugenol, significantly contributed to the insecticidal ability. These results could 
prompt further research about natural, safe, and non-polluting insecticides for the low-income 
populations of the tropics.  
Keywords: Melaleuca leucadendra, molecular networking, repelling activity, Solenopsis invicta, 
toxicity 
 
1. GIỚI THIỆU 
Kiến lửa đỏ Solenopsis invicta là một trong 
những loài côn trùng gây hại nông nghiệp 
nghiêm trọng nhất ở Hoa Kỳ, New Zealand, Úc 
và các nước Châu Á [1]. Loài kiến này sinh 
sản và phát triển rất nhanh, xâm nhập vào nơi 
ở, sinh hoạt của con người. Sự xâm lấn của 
Kiến lửa đỏ S. invicta gây ảnh hưởng đến chất 
lượng cuộc sống con người như gây đau dữ dội 
tại các vết đốt, một số trường hợp gây phản 

ứng dị ứng hoặc quá mẫn có thể đe dọa tính 
mạng ở một số bệnh nhân có tiền sử dị ứng. 
Hiện nay, các phương pháp chống lại Kiến lửa 
đỏ trong gia đình hoặc môi trường sống thường 
sử dụng các loại bả diệt kiến tổng hợp lại làm 
gia tăng đáng kể nguy cơ ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người và ô nhiễm môi trường. Do đó, 
việc giảm tiêu thụ các loại thuốc diệt côn trùng 
tổng hợp và tăng cường sử dụng các loại sản 
phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và không 
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gây ô nhiễm môi trường đã trở thành chiến 
lược mới cho thế kỷ 21.  
Trong những năm gần đây, chiến lược áp dụng 
Global Natural Products Social (GNPS) trong 
xây dựng mạng lưới phân tử GC-MS ngày 
càng được áp dụng nhiều hơn trong phân tích 
thành phần hóa học của các sản phẩm từ tự 
nhiên. Ứng dụng của nền tảng GNPS này được 
cung cấp tại website https://gnps.ucsd.edu với 
tiêu đề “GC-MS EI Data Analysis” [2]. Công 
nghệ mới này cho phép xác định nhanh chóng 
phổ khối phân mảnh của hỗn hợp sản phẩm tự 
nhiên dựa trên sự tương đồng về cấu trúc với 
các thư viện phổ tham khảo được cập nhật 
thường xuyên bởi các nhà khoa học trên thế 
giới. Do đó, mục đích của nghiên cứu này 
nhằm ứng dụng GNPS trong xây dựng mạng 
lưới phân tử GC-MS để phân tích thành phần 
hóa học của tinh dầu lá Tràm.  
Tràm lá dài (Melaleuca leucadendra L.) là cây 
thân gỗ, lá mọc so le, phiến dày, gân lá hình 
cung. Lá và ngọn non có lông dày màu trắng 
[3]. Tràm được trồng nhiều ở vùng ngập phèn 
Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh, 
thành phố khu vực Đông Nam Bộ. Tinh dầu lá 
Tràm đã được nghiên cứu khá nhiều về thành 
phần hóa học cũng như hoạt tính sinh học như 
kháng khuẩn, kháng nấm, và kháng oxy hóa 
[4]. Tuy nhiên, có rất ít công trình công bố về 
hoạt tính chống lại Kiến lửa đỏ S. invicta của 
tinh dầu Tràm lá dài. Chính vì vậy, nghiên cứu 
này nhằm mở ra hướng nghiên cứu mới kết 
hợp ứng dụng công nghệ mã nguồn mở GNPS 
vào khảo cứu thành phần hóa học của tinh dầu 
Tràm với mô hình thử nghiệm trên động vật, từ 
đó góp phần phát hiện thêm sự đa dạng hóa 
hoạt tính sinh học và ứng dụng của tinh dầu 
Tràm vào đời sống.  
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nguyên liệu 
Lá Tràm được thu hái tại xã Long Hưng, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng vào tháng 3 năm 2021. 
Mẫu lá được nghiền nhỏ, bảo quản trong điều 
kiện 5°C và được sử dụng trong khoảng thời 
gian 1 tuần. 

2.2. Chiết xuất tinh dầu   
Tinh dầu lá Tràm được chiết xuất bằng phương 
pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Phương 
pháp được mô tả ngắn gọn như sau: 100 g mẫu 
lá được cho vào hệ thống chưng cất Clevenger 
và được chưng cất ở nhiệt độ 110-120°C với 
các điều kiện thời gian và tỷ lệ mẫu:khối lượng 
nước (w/w) khác nhau. Tinh dầu được tách 
khỏi hỗn hợp bằng petroleum ether 60-90 
(Xilong Co., China) trước khi được làm khan 
bằng Na2SO4 (Xilong Co., China). Tiếp theo là 
bước cô quay đuổi dung môi để thu được tinh 
dầu thô, bảo quản ở điều kiện -5°C. Quá trình 
chiết xuất tinh dầu được lặp lại ba lần ở mỗi 
điều kiện. Hiệu suất chiết xuất được tính bằng 
cách chia khối lượng của tinh dầu chiết xuất 
(g) cho khối lượng mẫu lá ban đầu (g).  
2.3. Phân tích thành phần hóa học của tinh 
dầu  
Thành phần hóa học của tinh dầu lá Tràm được 
phân tích bằng phương pháp GC-MS (Thermo 
Scientific) sử dụng cột sắc ký TG-SQC (15 m 
× 0,25 mm × 0,25 μm), và khí Heli được sử 
dụng làm khí mang với tốc độ dòng 1,2 
mL/phút. Chương trình chạy máy GC-MS cụ 
thể như sau: chế độ ion hóa: EI; loại ion: 
positive; vùng khối phổ: 40-400 amu; điều kiện 
buồng tiêm mẫu: nhiệt độ: 220°C, thể tích 
tiêm: 1 µL, split mode 1:10; nhiệt độ ion 
nguồn: 200°C; Chương trình nhiệt độ được 
thiết lập từ 50℃ đến 230℃ cho một chu trình. 
2.4. Xây dựng mạng lưới phân tử Global 
Natural Products Social (GNPS) 
Mạng lưới phân tử GC-MS của tinh dầu lá 
Tràm được thiết lập dựa trên nền tảng GNPS 
(https://gnps.ucsd.edu) [2]. Dữ liệu phổ MS 
được chuyển sang định dạng .mzXML bằng 
phần mềm MS Convert (Microsoft, Redmond, 
Hoa Kỳ). Dữ liệu .mzXML được đăng tải lên 
hệ thống GNPS với một số thông số đặc trưng 
như: dung sai ion phân mảnh là m/z 0,5 Da; số 
lượng ion phân mảnh tối thiểu trùng khớp với 
thư viện phổ GNPS là 4 và số điểm cosin tối 
thiểu là 0,7.  Phần mềm Cytoscape 3.6.0 đã 
được áp dụng để phân tích kết quả mạng lưới 
phân phân tử [5]. 
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2.5. Thử nghiệm độc tính với Kiến lửa đỏ 
Solenopsis invicta  
Thử nghiệm này được thực hiện như mô tả của 
nhóm tác giả Souto với một số thay đổi nhỏ 
[6]. Tóm tắt phương pháp như sau: Kiến lửa đỏ 
S. invicta được thu thập tại khuôn viên của 
Trường Đại học Cần Thơ và được nuôi giữ ở 
nhiệt độ phòng tại phòng thí nghiệm. Giấy lọc 
với kích thước 4 cm  5 cm được tẩm với 1,0 
mL hỗn hợp tinh dầu được pha trong dung môi 
acetone ở các nồng độ khác nhau (0, 50, 100, 
200 mg/mL) hoặc limonene tinh khiết như đối 
chứng dương. Sau đó, mỗi mẫu giấy lọc này 
được đặt trong becher (50 mL) chứa sẵn 20-30 
con kiến. Các becher sau đó được phủ màng 
bọc parafin có chừa lỗ rất nhỏ để kiến có thể 
thở và để ngăn kiến thoát ra ngoài. Các thí 
nghiệm được bố trí độc lập với ba lần lặp lại. 
Sự sống sót của kiến được ghi nhận sau 2, 4 và 
6 giờ và tính toán theo công thức như sau: % 
sự sống sót của kiến = (Số lượng kiến sống sót 
ở thời điểm khảo sát/ Số lượng kiến tại ở thời 
điểm ban đầu) ×100. 
2.6. Thử nghiệm hoạt tính xua đuổi Kiến lửa 
đỏ Solenopsis invicta  
Thử nghiệm này được thực hiện như mô tả của 
các tác giả Aglave và Patel với một số thay đổi 
nhỏ [7]. Các cục bông gòn cùng kích cỡ được 
tẩm với 2,0 g đường saccharose, mỗi nghiệm 
thức tiếp tục tẩm với 0,2 mL tinh dầu hoặc sản 
phẩm diệt kiến kiến công nghiệp (ANBIO, 
Việt Nam). Những cục bông này được bố trí 
ngoài thực địa ở các khu vực gần tổ Kiến lửa 
đỏ S. invicta. Thử nghiệm được quan sát và ghi 
nhận kết quả trong 3 ngày liên tiếp. Phần trăm 
hoạt tính xua đuổi kiến được tính toán theo 
công thức như sau: % hoạt tính xua đuổi kiến = 
[(Số lượng kiến được thu hút trong mẫu đối 
chứng âm - Số lượng kiến được thu hút trong 
mẫu khảo sát)/ Số lượng kiến được thu hút 
trong mẫu đối chứng âm]×100. 
2.7. Phương pháp phân tích thống kê  
Dữ liệu được xử lý và thể hiện giá trị trung 
bình ± SD với ba lần lặp lại. Giá trị P có ý 
nghĩa thống kê được thiết lập ở *P <0,05, 
**P<0,01 và ***P<0,001 bằng phương pháp 
kiểm định T-Test. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Thành phần hóa học của tinh dầu lá 
Tràm 
Tinh dầu lá Tràm được chiết xuất thành công ở 
quy mô phòng thí nghiệm bằng phương pháp 
chưng cất lôi cuốn hơi nước. Kết quả khảo sát 
tỷ lệ khối lượng lá Tràm và khối lượng nước từ 
1:1 – 1:5 (w/w) cho thấy ở điều kiện tỷ lệ khối 
lượng lá Tràm và khối lượng nước 1:3 (w/w) 
cho hiệu quả chiết xuất tinh dầu là tối ưu nhất 
và do đó tỷ lệ này được chọn làm điều kiện 
thích hợp nhất cho thí nghiệm tiếp theo. Để 
đánh giá hiệu quả của thời gian chưng cất lôi 
cuốn bằng hơi nước, khoảng thời gian từ 30 
đến 180 phút được tiến hành khảo sát. Kết quả 
của nghiên cứu này chỉ ra rằng thời gian chưng 
cất bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước từ 120 
phút thu được hiệu suất tinh dầu cao hơn ở 
điều kiện 30-90 phút. Tuy nhiên, khi thời gian 
chưng cất tăng lên quá 120 phút thì sản lượng 
tinh dầu khác nhau không đáng kể. Nhìn 
chung, hiệu suất tối đa khi tiến hành chưng cất 
tinh dầu bằng phương pháp cổ điển này thu 
được hàm lượng tinh dầu thô của lá Tràm là 
1,0%. Tinh dầu lá Tràm sau đó được phân tích 
thành phần hóa học bằng phương pháp GC-MS 
(chế độ ion dương) kết hợp với phân tích mạng 
lưới phân tử GNPS cho dữ liệu thô GC-MS 
(https://gnps.ucsd.edu), với số lượng ion phân 
mảnh chung tối thiểu là 4 và số điểm cosin tối 
thiểu là 0,7. 

 
Hình 1. Mạng phân tử của tinh dầu lá Tràm 

được xây dựng dựa trên nền tảng GNPS 
Kết quả phân tích mạng lưới phân tử GNPS 
cho thấy, phổ GC-MS từng chất riêng lẻ của 
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tinh dầu lá Tràm được nhóm lại để tạo thành 
hai cluster (Hình 1). Trong số đó, cluster nhỏ 
được ký hiệu là A, cluster lớn nhất được chia 
thành ba sub-cluster (B, C và D). Trong cluster 
A, có tổng cộng 20 hợp chất được kết hợp với 
nhau, trong đó có 6 hợp chất được xác định cấu 
trúc hóa học bao gồm: Eugenol (54), (E)-1,2-
Dimethoxy-4-(1-propenyl)benzene (58), 5'-
Hydroxy-2',3',4'-trimethylacetophenone (63), 
2-[(4-ethenylphenoxy)methyl]oxirane (73), 1-
tert-Butyl-2-methoxy-4-methylbenzene (74), 
và Methyleugenol (76). Trong số các hợp chất 
trên, Methyleugenol (76) chiếm hàm lượng cao 
nhất trong tinh dầu lá Tràm (khoảng 82,75%). 
So sánh với các kết quả đã công bố trước đây, 
tinh dầu lá Tràm được thu hái tại tỉnh Sóc 
Trăng cho thấy hàm lượng Methyleugenol cao 
hơn rất nhiều so với các nghiên cứu của 
Monzote et al. (2020) và Padalia  [8,9]. Ngoài 
ra, phân tích chi tiết các node trong cluster này 
cho thấy các chất còn lại được đề xuất là dẫn 
xuất phenolic. 
Đối với sub-cluster B, 04 hợp chất được so 
sánh khớp với các thư viện trong GNPS, với 
điểm cosin tối thiểu xấp xỉ 0,85 trở lên và được 
xác định là α-Phellandrene (9), α-Terpinene 
(11), Limonene (3), và -Terpinene (5).  Từ 
những node đã biết này, các node lân cận được 
dự đoán là các monocyclic monoterpene chiếm 
hàm lượng khá thấp. Trong sub-cluster C, 02 
hợp chất bao gồm α-Pinene (22) và α-
Bergamotene (89) đã được xác định, trong khi 
các node còn lại là được đề xuất là các dẫn 
xuất bicyclic monoterpene (bao gồm các node 
21, 23, và 26) hoặc bicyclic sesquiterpene (bao 
gồm các node 85, 87, 90, 92, và 93). Cuối 
cùng, các node được xác định trong sub-cluster 
D gợi ý rằng tinh dầu lá Tràm cũng chứa một 
lượng nhỏ các dẫn xuất monoterpene aldehyde 
dễ bay hơi, bao gồm 2 node đã xác định được 
cấu trúc là Neral (43) và Geranial (46), và 04 
node còn lại (44, 45, 47, và 48) được đề nghị là 
dẫn xuất của monoterpene aldehyde. Đặc biệt, 
diện tích peak của 15 hợp chất được xác định 
là khoảng 90,71% tổng thành phần hóa học 
(Bảng 1). 

Bảng 1. Thành phần hóa học của các hợp chất 
từ của tinh dầu lá Tràm được xây dựng dựa 

trên nền tảng GNPS 

STT 
Số 

node 
RT 

(phút) 
Tên hợp chất 

% 
Diện 
tích 
peak 

1 9 5,50 α-Phellandrene 0,45 
2 11 7,02 α -Terpinene 0,08 
3 16 7,40 Limonene 0,12 
4 22 8,09 α -Pinene 6,36 
5 29 9,83 -Terpinene 0,40 
6 43 19,61 Neral 0,10 
7 46 19,65 Geranial 0,01 
8 54 21,78 Eugenol 0,07 

9 58 22,64 
(E)-1,2-Dimethoxy-4-
(1-propenyl)benzene 

0,02 

10 63 22,70 
5'-Hydroxy-2',3',4'-
trimethylacetophenone 

0,05 

11 73 22,78 
2-[(4-ethenylphenoxy) 
methyl]oxirane 

0,06 

12 74 22,79 
1-tert-Butyl-2-
methoxy-4-
methylbenzene 

0,02 

13 76 22,80 Methyleugenol 82,75 
14 89 25,12 α-Bergamotene 0,19 
15 109 33,89 Acid mesaconic 0,03 

3.2. Đánh giá độc tính với Kiến lửa đỏ 
Solenopsis invicta 
Để kiểm tra khả năng tiêu diệt côn trùng của 
tinh dầu lá Tràm, thử nghiệm độc tính đã được 
thực hiện trên mô hình Kiến lửa đỏ S. invicta. 
Kết quả được tóm tắt  trong Bảng 2 cho thấy 
khả năng sống sót của kiến trong điều kiện chỉ 
có dung môi acetone được quan sát thấy là 
100% trong tất cả các thời gian tiếp xúc (từ 2 
đến 6 giờ). Do đó, acetone được đề nghị là 
dung môi không độc với kiến lửa theo mô hình 
của thử nghiệm được thiết lập. Tinh dầu lá 
Tràm được pha loãng trong dung môi acetone 
ở các nồng độ khác nhau (50, 100, 200 
mg/mL) hoặc Limonene (50 mg/mL) như đối 
chứng dương của thử nghiệm này.  
Như được trình bày trong Bảng 2, sau khi cho 
Kiến lửa đỏ tiếp xúc với tinh dầu đã được pha 
loãng ở nồng độ cố định, tỷ lệ kiến sống sót 
sau khi tiếp xúc thể hiện giá trị giảm dần sau 
thời gian từ 02 giờ, cụ thể ở nồng độ của tinh 
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dầu 50, 100, 200 mg/mL thì tỷ lệ kiến sống sót 
giảm lần lượt là 67,90 ± 7,29% 59,20 ± 
12,82%, 39,20 ± 9,83%. Tương tự, sau 04 giờ 
thử nghiệm, tỷ lệ kiến sống sót giảm khá nhiều 
với giá trị vào khoảng 17,60-2,38% ở các 
khoảng nồng độ khảo sát. Đặc biệt, tỷ lệ kiến 
chết được ghi nhận là 100% sau 06 giờ tiếp 
xúc với tinh dầu này ở tất cả các nồng độ thử 
nghiệm. Sau thời gian 02 giờ tiếp xúc với tinh 
dầu lá Tràm, giá trị LC50 ước tính được là 
146,58 ± 3,75 mg/mL. Trong thí nghiệm này, 
Limonene được chọn làm đối chứng dương để 
đánh giá độc tính với Kiến lửa đỏ. Như được 
trình bày trong Bảng 2, Limonene ở nồng độ 
50 mg/mL thể hiện độc tính với kiến khá tốt, 
cụ thể ở thời gian khảo sát 02 giờ thì tỷ lệ kiến 
sống sót giảm đến 14,48 ± 1,30%, tuy nhiên tỷ 
lệ kiến sống sót được ghi nhận là 0% sau 04-06 
giờ tiếp xúc với Limonene. 
Khi so sánh với đối chứng dương (Limonene, 
50 mg/mL), tinh dầu lá Tràm thể hiện độc tính 
với Kiến lửa đỏ yếu hơn nhưng vẫn ở mức khá 
tốt và chúng tôi đề nghị rằng tinh dầu lá Tràm 
là một trong những nguồn tinh dầu từ tự nhiên 
dễ chiết xuất có tiềm năng ứng dụng cao trong 
phòng chống côn trùng gây hại cho con người 
và có độ an toàn cao. 
Bảng 2. Kết quả khảo sát độc tính với Kiến lửa 

đỏ S. invicta của tinh dầu lá Tràm 

Tên mẫu 

Nồng 
độ 

(mg/ 
mL) 

Thời gian thử nghiệm (giờ)  

2 4 6 

Đối 
chứng 

- 100 ± 0,00 100 ± 0,00 100 ± 0,00 

Tinh dầu 
lá Tràm 

50 67,90 ± 7,29** 17,60 ± 2,25*** 0 ± 0,00*** 
100 59,20 ± 12,82*** 12,00 ± 4,22*** 0 ± 0,00*** 
200 39,20 ± 9,83*** 2,38 ± 4,12*** 0 ± 0,00*** 

Limonene 50 14,48 ± 1,30*** 0 ± 0,00*** 0 ± 0,00*** 
3.3. Đánh giá hoạt tính xua đuổi Kiến lửa đỏ 
Solenopsis invicta 
Dựa vào phương pháp nghiên cứu của nhóm 
tác giả Aglave và Patel (2017), tinh dầu lá 
Tràm được tiến hành đánh giá khả năng xua 
đuổi Kiến lửa đỏ ngoài thực địa. Trong thí 
nghiệm này, mẫu trắng được thiết lập là mẫu 
bông gòn chỉ được tẩm với đường, trong khi 

đối chứng dương là mẫu bông gòn được tẩm 
đường và sản phẩm thương mại chuyên đuổi 
kiến. Sau 24 giờ thí nghiệm ngoài thực địa ở 
khu vực có tổ Kiến lửa đỏ, mẫu trắng thu hút 
rất nhiều Kiến lửa đỏ, trong khi đối chứng 
dương hầu như xua đuổi kiến khá tốt. Tương tự 
như khả năng xua đuổi kiến của sản phẩm 
thương mại, tinh dầu lá Tràm cũng ngăn chặn 
Kiến lửa đỏ tiếp xúc với mẫu bông gòn được 
tẩm tinh dầu. Các hiện tượng tương tự cũng 
được ghi nhận sau 2 hoặc 3 ngày thí nghiệm 
ngoài thực địa. Ngoài ra, mỗi ngày vào thời 
điểm cố định, số lượng kiến bám trên mẫu thử 
nghiệm được ghi nhận và tính toán phần trăm 
hoạt tính xua đuổi kiến (so với mẫu trắng). Kết 
quả cho thấy tinh dầu lá Tràm cho kết quả xua 
đuổi kiến khá tốt sau 2 ngày, tuy nhiên sang 
ngày thứ 3 thì hoạt tính của tinh dầu lá Tràm 
giảm dần. Ngược lại, thuốc đuổi kiến công 
nghiệp cho kết quả ở mức trung bình vào ngày 
đầu tiên thử nghiệm, tuy nhiên sang ngày thứ 2 
và 3 thì chúng cho kết quả tốt hơn đáng kể 
(Hình 2). Kết quả này cho thấy, mặc dù thời 
gian xua đuổi kiến của tinh dầu lá Tràm chỉ đạt 
hoạt tính tối đa trong khoảng 2 ngày, nhưng 
những nghiên cứu của đề tài này góp phần làm 
sáng tỏ tiềm năng to lớn của tinh dầu lá Tràm 
như chất chống côn trùng gây hại có hiệu lực 
trung bình 2 ngày.   

 
Hình 2. Kết quả khảo sát hoạt tính xua đuổi 

Kiến lửa đỏ S. invicta; Tinh dầu lá Tràm (màu 
đen) và thuốc đuổi kiến công nghiệp (kẻ sọc) 

Theo kết quả phân tích thành phần hóa học của 
tinh dầu lá Tràm và hoạt tính gây độc với Kiến 
lửa đỏ, chúng tôi đề nghị hợp chất chính, 
Methyleugenol, đóng góp đáng kể vào khả 
năng diệt côn trùng. Nghiên cứu trước đây đã 
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chỉ ra rằng Methyleugenol có tác dụng sinh 
học xua đuổi mạnh mẽ công trùng gây hại [10]. 
Do đó, kết hợp với kết quả của nghiên cứu 
trước, những phát hiện của chúng tôi trong 
nghiên cứu này đề xuất một loại tinh dầu rẻ 
tiền, phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long có 
thể dùng như chất diệt côn trùng tiềm năng mà 
không gây độc cho người. Đặc biệt, trong điều 
kiện kinh tế khó khăn, vùng nông thôn thiếu 
khả năng tiếp cận với các chất diệt côn trùng 
an toàn có thể tự sản xuất tinh dầu để sử dụng 
trong và xung quanh nhà. 
4. KẾT LUẬN 
Dựa trên kết quả phân tích mạng lưới phân tử 
GNPS của tinh dầu lá Tràm, nhiều nhóm cấu 
trúc hóa học của loại dầu này đã được phát 
hiện và xác định, bao gồm monocyclic và 
bicyclic monoterpene và các dẫn xuất, 
monoterpene aldehyde, và hợp chất phenolic. 
Bên cạnh đó, hàm lượng của hợp chất 
Methyleugenol chiếm nhiều nhất khoảng 
82,75% trên tổng số 90,71% của 15 hợp chất 
được xác định cấu trúc. Tinh dầu lá Tràm thể 
hiện độc tính đối với Kiến lửa đỏ S. invicta với 
giá trị LC50 xấp xỉ 146,58 ± 3,75 mg/mL sau 
02 giờ tiếp xúc. Tinh dầu này cũng có tác dụng 
xua đuổi đáng kể đối với Kiến lửa đỏ trong các 
thử nghiệm ngoài thực địa. Kết quả của nghiên 
cứu này cung cấp thông tin hữu ích và cần thiết 
cho việc nghiên cứu thành phần hóa học của 
tinh dầu áp dụng phương pháp phân tích mạng 
lưới phân tử GNPS hiện đại và kết hợp với thử 
nghiệm hoạt tính sinh học của loài thực vật rất 
phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
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